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LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp
pháp lý số 11/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số
53/2024/QH15 và Luật số 59/2024/QH15.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

"2. Kinh phí ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách nhà

nước hằng năm của cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý theo

quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, khoa học, công nghệ

và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số và pháp luật chuyên

ngành có liên quan.

Đối với địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, ưu tiên bổ trí ngân sách

từ số bổ sung cân đối ngân sách hằng năm để hỗ trợ cho việc thực hiện vụ việc trợ
giúp pháp lý phức tạp, điển hình.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Người được trợ giúp pháp lý

1. Người có công với cách mạng; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ
và người có công nuôi liệt sĩ.

2. Người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo.

3. Người nhiễm chất độc da cam.

4. Người khuyết tật.

5. Trè em.

6. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt

khó khăn; người dân tộc thiểu số rất ít người.

7. Người được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người cao tuổi, người bị

bạo lực trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV.

8. Người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại.
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9. Người có khó khăn đột xuất do gặp thiên tai hoặc hỏa hoạn được trợ giúp

pháp lý trong vụ việc liên quan trực tiếp đến khắc phục hậu quả xảy ra với họ bởi

sự kiện này.

10. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến

nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại,

người làm chứng,  người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân theo

quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

11. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi

mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống

mua bán người.

12. Cá nhân bị thiệt hại mà không thuê người bảo vệ quyền và lợi ích hợp

pháp theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

13. Người nước ngoài theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định được trợ giúp pháp lý.

14. Người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 11 như sau:

"2. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có Chi nhánh.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Trung tâm trợ giúp pháp. lý nhà nước chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của

Chi nhánh. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa

phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Chi nhánh của

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

3. Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý

nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; trình tự, thủ tục thành

lập, giải thể, sáp nhập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

“Điều 19. Tiêu chuẩn trợ giúp viên pháp lý

Công dân Việt Nam là viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

có đủ tiêu chuẩn sau đây có thể trở thành trợ giúp viên pháp lý:

1. Có phẩm chất đạo đức tốt;

2. Có trình độ cử nhân luật trở lên;

3. Đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư;

4. Đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý,

trừ trường hợp đã từng là trợ giúp viên pháp lý;

5. Có sức khỏe bảo đảm thực hiện trợ giúp pháp lý.".
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5. Sửa đồi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21. Bổ nhiệm, cấp thẻ, cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp

viên pháp lý cho người đủ tiêu chuẩn trợ giúp viên pháp lý quy định tại Điều 19

của Luật này mà không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đang trong thời hạn bị xử lý kỷ luật; đang bị áp dụng biện pháp xử lý

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án về tội phạm nghiêm

trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do

cố ý, kể cả đối với trường hợp đã được xóa án tích; đã bị kết án mà chưa được xóa

án tích về tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô

ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp

viên pháp lý cho người đã bị miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý thuộc

trường hợp quy định tại điểm a, đ hoặc g khoản 1 Điều 22 của Luật này khi đáp

ứng đủ tiêu chuẩn trợ giúp viên pháp lý quy định tại Điều 19 của Luật này và lý do

miễn nhiệm, thu hồi thẻ không còn.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý trong

trường hợp thẻ bị mất, bị hư hỏng.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm,

cấp thẻ, cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý.".

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

"Điều 22. Miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý

1. Trợ giúp viên pháp lý bị miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý

khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn trợ giúp viên pháp lý quy định tại Điều 19 của

Luật này;

b) Không thực hiện vụ việc tham gia tố tụng trong thời gian 12 tháng liên

tục, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan;

c) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc;

d) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên do thực hiện hành vi quy

định tại khoản 1 Điều 6 của Luật này;

đ) Đang trong thời gian bị cấm hành nghề trợ giúp pháp lý theo quyết định

của cơ quan có thẩm quyền;
















